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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
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	1.Điều kiện tự nhiên châu Á
	Biết được một số đặc điểm tự nhiên của châu Á
	
	Hiểu sâu sắc đặc điểm tự nhiên chấu Á
	Phân tích đặc điểm sông ngòi châu Á
	
	Giải thích được đặc điểm tự nhiên của châu lục
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	2. Dân cư, xã hội châu Á
	
	
	
	
	Qua bảng số liệu biết tính toán tìm ra mật độ dân số, cơ cấu dân số
	
	
	Qua bảng số liệu biết vẽ biểu đồ và nhận xét
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B. ĐỀ 1
Phần I. Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất 
Câu 1: Phần lục địa Châu Á nằm chủ yếu ở đâu?
A. Bán cầu Bắc	  B. Bán cầu Nam		 C.Vòng cực Bắc           D.Vòng cực Nam
Câu 2: Châu Á nằm trên lục địa nào?
    A. Phi             	     B. Nam Mỹ           	    C. Bắc Mỹ                       D. Á –Âu
Câu 3: Chiều dài phần đất liền từ cực Bắc tới cực Nam của Châu Á là bao nhiêu km?
     A.9200km       	   B. 8500km  		   C.2900km                        D.5800km
Câu 4: Khu vực Bắc Á có cảnh quan chủ yếu là đài nguyên, nguyên nhân chính dẫn đến điều này là do có khí hậu nào đặc trưng?
     A. Lạnh                                B. Nhiều mưa                 C. Nóng                     D. Ôn hòa
Câu 5: Châu Á tiếp giáp với những châu lục nào?
A. Châu Âu và châu Đại Dương.	      	B. Châu Âu và châu Mĩ.              
C. Châu Âu và châu Phi.		           D. Châu Mĩ và châu Nam Cực.
Câu 6: Sông ngòi Tây Á ít nước là do:
      A.có khí hậu cực và cận cực.               B.có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
      C.có khí hậu lục địa khô hạn.              D.có khí hậu xích đạo
Câu 7: Quốc gia đông dân nhất của châu Á là:
     A. Việt Nam    	   B. Ấn Độ           	C. Singapo.  	      D. Trung Quốc.
Câu 8: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế các nước châu Á có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng
   A. công nghiệp hóa - hiện đại hóa	          B. phát triển ngành dịch vụ.
   C. phát triển nông nghiệp.              D. phát triển ngành dịch vụ, nông nghiệp.
Câu 9: Nguyên nhân các quốc gia Bru-nây, Cô-oét, A-rập Xê út là những nước giàu có dù trình độ kinh tế-xã hội chưa phát triển là:
  A. Có nguồn dầu mỏ phong phú được đầu tư khai thác.       
  B. Đẩy mạnh phát triển du lịch
  C. Xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới                                  
  D. Dựa vào phát triển thủy điện
Câu 10: Nhận xét nào về đặc điểm dân cư-xã hội Châu Á là đúng nhất?
A. Một châu lục đông dân nhất thế giới               B. Là châu lục già nhất thế giới
C. Là châu lục trẻ cao nhất thế giới                  D. Một châu lục có số dân ít nhất thế giới
Câu 11: Các sông ở khu vực Bắc Á đổ vào biển nào là chính?
 A. Bắc Băng dương                               B. Ấn Độ dương   
   C.Thái Bình dương                             D. Đại Tây dương
Câu 12: Các khu vực nào ở châu Á có số dân tập trung thưa thớt?
      A. Nhật Bản                             B. Tây Trung Quốc   	
     C.Hàn Quốc                              D. Đông Trung Quốc
Câu 13: Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?
   A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.
   B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.
   C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa.
   D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương.
Câu 14: Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở đâu của châu á:
   A. Bắc Á, Trung Á.                                   B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.
   C. Tây Nam Á, Trung Á.                           D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á.
Câu 15: Địa phương em sinh sống thuộc khu vực nào của Châu Á?
	A. Tây Á
	B. Tây Nam Á
	C. Nam Á
	D. Đông Nam Á.


Câu 16: Các sông ở vùng Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á có lượng nước lớn nhất vào thời gian nào? Cạn nhất vào thời gian nào?
A. Lượng nước lớn nhất vào cuối hạ đầu thu, lượng nước cạn nhất vào cuối đông đầu xuân.
B. Lượng nước lớn nhất vào cuối đông đầu xuân, lượng nước cạn nhất vào cuối hạ đầu thu.
C. Lượng nước lớn nhất vào cuối xuân, lượng nước cạn nhất vào giữa hạ.
D. Lượng nước lớn nhất vào cuối xuân đầu hạ, lượng nước cạn nhất vào cuối đông đầu xuân
II.Tự luận.
Câu 1.(2,0 điểm). Phân tích những đặc điểm chính của sông ngòi châu Á. Tại sao Tây Nam Á và Trung Á tuy thuộc kiểu khí hậu lục địa khô hạn nhưng vẫn có sông lớn?
Câu 2. (3,0 điểm). Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây
	Năm
	1800
	1900
	1950
	1970
	1990
	2002

	Số dân ( triệu người)
	600
	880
	1402
	2100
	3110
	3766



B. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm): Chọn đáp án đúng. Mỗi đáp án đúng 0,25 đ.
( Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	C
	C
	D
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	A
	B
	A
	C
	D
	A


II. Tự luận:(6 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
3,0điểm
	Học sinh nêu được những đặc điểm chính của sông ngòi châu Á:
- Sông ngòi Châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn . 
- Các sông ngòi ở châu Á phân bố không đều và có chế độ nước phức tạp 
+ Bắc Á : Sông ngòi dày đặc. Chảy từ nam lên bắc mùa đông băng kéo dài, mùa xuân băng tan nước sông lên nhanh. 
+ Trung Á và Tây Á : Sông ngòi kém phát triển do khí hậu khô hạn . 
+ Đông Á, Đông Nam Á, Nam  Á: Có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều nước và nước nhiều theo mùa . 
-Tây Nam Á và Trung Á có sông lớn là nhờ nguồn tuyết và băng tan từ các núi cao cung cấp. 
	0,25

0,25

1

0,5


0,5

0,5

	Câu 2
	Vẽ biểu đồ đúng, đẹp, có tên biểu đồ và chú giải: 
* Nhận xét 
Giai đoạn  1800 – 2002
- Dân số Châu Á tăng liên tục (dẫn chứng)
- Tăng không đều qua các giai đoạn (dẫn chứng)
	2
1



ĐỀ 2 
Phần I. Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất 
Câu 1: Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á là hai dãy núi:
A. U-ran và Cáp ca                         B. U-ran và Thiên Sơn
C. U-ran và Côn Luân                    D. Thiên Sơn và Côn Luân
Câu 2: Con sông dài nhất châu Á là
A. A-mua                   B. Hoàng Hà           C. Trường Giang                D. Mê - Công
Câu 3: Dãy núi cao nhất châu Á là dãy
A. Hi-ma-lay-a             B. Côn Luân             C. Hoàng Liên Sơn           D.Đại Hưng An
Câu 4: Diện tích của châu Á là
A.chỉ tính đất liền: 41,5 triệu km2- tính cả các đảo 44,4 triệu km2.
B.chỉ tính đất liền: 14,5 triệu km2- tính cả các đảo 54,4 triệu km2.
C.chỉ tính đất liền: 49,5 triệu km2- tính cả các đảo 47,4 triệu km2.
D.chỉ tính đất liền: 34,6 triệu km2- tính cả các đảo 74,5 triệu km2.
Câu 5: Các núi và sơn nguyên cao của châu Á tập trung nhiều ở vùng nào?
A.Trung Tâm.         B. Vùng Đông Nam.         C. Rìa phía Tây.            D. Vùng Tây Bắc.
Câu 6: Con sông lớn nào ở châu Á chảy vào Nam Bộ Việt Nam?
A.Sông Hằng.         B. Sông Hồng.        C. Sông Trường Giang.        D. Sông Mê Công.
Câu 7: Nước Việt Nam nằm trong kiểu khí hậu nào?
A. Nhiệt đới gió mùa.           B. Nhiệt đới khô.          
C.Cận nhiệt gió mùa.            D.Cận nhiệt lục địa.
Câu 8: Tên hồ nước ngọt lớn nhất thế giới là hồ
A.Baican                           B.Bankhát             C.Aran                              D. Ixứccun
Câu 9: Kiểu khí hậu nào có đặc điểm sau đây: Mùa đông khô và lạnh, mùa hạ khô và nóng, lượng mưa trung bình năm từ 200-500mm ?
A. Lục địa.                                                   B. Gió mùa.
C. Xích đạo.                                                 D. Cận nhiệt Địa Trung Hải.
Câu 10. Nước có trình độ phát triển kinh tế-xã hội cao nhất ở châu Á là:
A. Xin-ga-po              B. Hàn Quốc            C. Nhật Bản               D.Ma-lai-xi-a.
Câu 11: Vùng nào của châu Á có kiểu khí hậu lục địa?
A. Đông Á.                                                 B. Nội địa và Tây Nam Á.
C. Xích đạo và Bắc Á.                                D. Đông Nam Á và nội địa.
Câu 12: Ở vùng nào của châu Á các sông lớn chảy theo hướng từ nam lên bắc? 
A. Trung Á.                B. Bắc Á.                C. Đông  Á.              D. Đông Nam Á.
Câu 13: Các sông ở vùng Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á có lượng nước lớn nhất vào thời gian nào? Cạn nhất vào thời gian nào?
A. Lượng nước lớn nhất vào cuối hạ đầu thu, lượng nước cạn nhất vào cuối đông đầu xuân.
B. Lượng nước lớn nhất vào cuối đông đầu xuân, lượng nước cạn nhất vào cuối hạ đầu thu.
C. Lượng nước lớn nhất vào cuối xuân, lượng nước cạn nhất vào giữa hạ.
D. Lượng nước lớn nhất vào cuối xuân đầu hạ, lượng nước cạn nhất vào cuối đông đầu xuân
Câu 14: Cho bảng số liệu sau: Diện tích và dân số một số khu vực của châu á:
	Khu vực
	Diện tích ( nghìn km2)
	Dân số năm 2001 ( triệu người)

	Đông Á
	11762
	1503

	Đông Nam Á
	4495
	519

	Châu Á
	
	3720


14.1.Mật độ dân số của khu vực Đông Á sẽ là
A. 128 người/km2                                               C. 226 người/km2
B. 154 người/ km2                                              D. 163 người/km2
14.2. Mật độ dân số của khu vực Đông Nam Á sẽ là
A. 225 người/ km2                                                C. 115 người/km2
B. 255 người/ km2                                                D. 155 người/ km2                                                    
14.3. Khu vực Đông Nam Á có dân số chiếm tỉ lệ bao nhiêu % so với dân số châu Á?
A. 13,95%                                                            C. 22,57%
B. 25,59%                                                            D. 32,53 %
II. Tự luận.
Câu 1. (3,0 điểm). Phân tích những đặc điểm các kiểu khí hậu gió mùa ở châu Á? Giải thích tại sao khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng?
Câu 2. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: 
Bình quân thu nhập theo đầu người của một số nước(GDP/người (USD) năm 2001
	Quốc gia
	GDP/người (USD)

	Nhật Bản
	33 400,0

	Hàn Quốc
	8 861,0

	Lào
	317,0

	Việt Nam
	415,0


Nguồn : theo niên giám thống kê năm 2000.
a. Vẽ biểu đồ thể hiện bình quân thu nhập theo đầu người năm 2001 của Nhật Bản, Lào, Việt Nam? 
b. Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ.

C. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪ CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Chọn đáp án đúng. Mỗi đáp án đúng 0,25 đ.
( Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	A
	A
	A
	D
	A
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14.1
	14.2
	14.3

	Đáp án
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	A



II.Tự luận:(6 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
3,0 điểm
	* Học sinh nêu được những đặc điểm chính của kiểu khí hậu gió mùa:
- Phân bố:
  + Gió mùa nhiệt đới: ở Nam Á, ĐNÁ
  + Gió mùa cận nhiệt và ôn đới: ở Đông Á
- Một năm có 2 mùa:
  + Mùa đông: có gió thổi từ nội địa ra, khí hậu lạnh, khô, ít mưa
  + Mùa hạ: có gió từ đại dương thổi vào lục địa, khí hậu nóng, ẩm, mưa nhiều
- Cảnh quan chủ yếu là rừng rậm, rừng thường xanh.         
* Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng do:
- Khí hậu phân hóa thành nhiều đới khác nhau là do lãnh thổ trải dài từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo.
- Các đới khí hậu phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau là do lãnh thổ rất rộng, có các dãy núi và sơn nguyên ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa. Ngoài ra, trên các núi và sơn nguyên cao, khí hậu còn thay đổi theo chiều cao.
	


0,25
0,25


0,5

0,5


0,5

0,5

0,5

	Câu 2
3,0 điểm
	Vẽ biểu đồ đúng, đẹp, có tên và chú giải: 
Nhận xét:
Bình quân thu nhập theo đầu người năm 2001 của Nhật Bản, Lào, Việt Nam có sự chênh lệch lớn. ( HS lấy dẫn chứng so sánh giữa các nước)
	2

1


Sơn Đà, ngày 25 tháng 10 năm 2022

	NGƯỜI RA ĐỀ



Doãn Thị Hợi
	TCM DUYỆT



Nguyễn Thị Kinh Dung
	BGH DUYỆT



               Vũ Trọng An



